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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

 (Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 

năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Trường Tiểu học – THCS – THPT Trương Vĩnh Ký  

2. Địa chỉ: Số 170 Hồ Thị Hương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

- Số điện thoại: 02513.781.334 

 - Email: c3.tttruongvinhky@dongnai.edu.vn 

- Địa chỉ trang tin điện tử:  http://tvk.edu.vn 

3. Loại hình của đơn vị: Trường ngoài công lập.  

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. 

4. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu.  

- Sứ mệnh: Xây dựng một môi trường giáo dục không áp lực, cân bằng 

giữa học tập và vận động, coi trọng đào tạo kiến thức gắn liền với kỹ năng, phát 

triển năng khiếu của từng học sinh và giúp học sinh phát triển toàn diện với năng 

lực sẵn sàng hòa nhập quốc tế. giáo dục đạo đức, lí tưởng với phương châm 

“Thành người trước khi thành tài”. 

- Tầm nhìn: Tạo dựng trường học chất lượng mang tính chất toàn cầu với 

một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, năng động, sáng tạo, để học sinh 

được phát triển toàn diện về đức trí, thể, mỹ. 

- Giá trị hướng tới: 

+ Dân chủ  - Trách nhiệm - Trung thực. 

+ Yêu thương  - Tôn trọng. 

+ Hợp tác - Sáng tạo - Khát vọng làm chủ tri thức. 

- Mục tiêu chung: Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn 

định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện 

đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển nhà trường 

- Trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký được thành lập theo Quyết 

định số 1191/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 06/4/2018 về quyết 

định thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phồ thông Trương 

http://gddtlongkhanh.edu.vn/
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Vĩnh Ký trên cơ sở bổ sung cấp tiểu học và trung học cơ sở của Trường THPT 

Trương Vĩnh Ký. Trường tọa lạc tại 170 Hồ Thị Hương, Phường Xuân Trung  

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Tiền thân là Trường THPT Dân Lập Trương Vĩnh Ký được thành lập 

theo quyết định số 1004/QĐ.CT-UB của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 10/4/2002, 

sau đó đổi loại hình trường thành Trường THPT Tư thục Trương Vĩnh Ký theo 

quyết định số 3049/QĐ - UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 29/8/2005. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Địa chỉ nơi làm việc: Trường TH-THCS-THPTTrương Vĩnh Ký, Số 170 

Hồ Thị Hương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Địa chỉ thư điện tử: nguyetnguyen@tvk.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy. 

-  u  t định th nh lập trường: Quyết định số 1191/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 06/4/2018 về quyết định thành lập Trường tiểu học, 

trung học cơ sở và trung học phồ thông Trương Vĩnh Ký trên cơ sở bổ sung cấp 

tiểu học và trung học cơ sở của Trường THPT Trương Vĩnh Ký 

-  u  t định c ng nhận Hội đ ng trường: Quyết định số 963/QĐ-

SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai công 

nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường, Trường tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký.  

Danh sách thành viên hội đồng trường: 

STT Họ Tên Chức vụ Nhiệm vụ  

01 Nguyễn Hữu  Thúy Nhà đầu tư Chủ tịch Hội đồng trường  

02 Võ Thị  Loan Nhà đầu tư Thành viên 

03 Nguyễn Hữu  Võ Nhà đầu tư Thành viên 

04 Nguyễn Thị Minh  Nguyệt Hiệu trưởng Thành viên 

05 Nguyễn Hồng  Ngân Nhà đầu tư Thành viên 

06 Nguyễn Hải  Sơn Nhà đầu tư Thành viên 

07 Phạm Thị Minh  Ý Doanh nhân Thành viên 

-  u  t định điều động, bổ nhiệm, c ng nhận hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng đơn vị:  

+ Quyết định số 472/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đồng Nai về việc công nhận lại Hiệu trưởng trường tiểu học, 

trung học cơ sở và trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký.  

+ Quyết định số 473/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đồng Nai và Quyết định số 477/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 5 
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năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc công nhận lại Phó Hiệu 

trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Trương Vĩnh 

Ký.  

+ Quyết định số 597/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đồng Nai về việc công nhận Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, 

trung học cơ sở và trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký.  

- Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường thực hiện theo Thông tư 

số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học loại hình tư thục; 

8. Các văn bản chỉ đạo của nhà trường 

- Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

- Kế hoạch giáo dục nhà trường hàng năm. 

- Nội quy, Quy chế chuyên môn nhà trường hằng năm. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ  UẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu: 

NĂM HỌC 2024-2025 

Vị trí 
Tổng 

số 
Nữ 

Đảng 

viên 

Dân 

tộc 

Trình độ chu ên m n 

Ghi 

chú Chưa 

đạt 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Hiệu trưởng 1 1         1   

Phó hiệu trưởng 3 2       3     

Giáo viên TH 27 27       27     

Giáo viên THCS 15 12 2     13 2   

Giáo viên THPT 26 16 5 1   22 4   

Nhân viên  22 13 3     21 1   

Cộng 94 71 10 1 0 86 8   

2. Tổng số giáo viên thỉnh giảng: 07 giáo viên 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

1. Cơ sở vật chất. 

Diện tích 

trường 

Số phòng 

thí nghiệm 

Số phòng 

nghe nhìn 

Số phòng 

vi tính 

Số phòng 

học 

 

Số phòng 

khác 

8.000 m
2 

3 4 2 55 16 
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   Diện tích trường: Tổng 8.000 m
2
, trong đó: sân thể dục: 2.000 m

2
, trường học 

6.000 m
2 

 - Tổng số phòng học: 55 phòng kiên cố, tỉ lệ: 1 phòng/lớp. 

- Tổng số phòng học bộ m n: 11 phòng 

+ Phòng thực hành thí nghiệm (Lý, Hóa sinh, CN): 03 phòng 

+ Phòng học ngoại ngữ: 04 phòng 

+ Phòng Tin học: 02 phòng 

+ Phòng dạy Mỹ thuật: 01 phòng. 

+ Phòng dạy Âm nhạc: 01 phòng 

- Khối phòng hỗ trợ học tập: 04 phòng 

+ Thư viện: 01 phòng  

+ Phòng thiết bị giáo dục: 01 phòng 

+ Phòng Đoàn, Đội: 01 phòng 

+ Tư vấn học đường: 01 phòng 

- Khối phụ trợ:  

+ Phòng họp: 01 phòng 

+ Phòng y tế: 1 phòng 

+ Nhà kho: 02 khu 

+ Phòng giáo viên (chuyên môn): 03 phòng 

+ Khu vệ sinh dành cho học sinh: 16 khu. 

+ Khu vệ sinh cho giáo viên, nhân viên: 02 khu 

- Hạ tầng kỹ thuật khác:  

+ Nhà trường có hệ thống cấp nước sạch, lưới điện 3 pha, hệ thống PCCC, 

hệ thống thoát nước - xử lý nước thải; khu thu gom rác thải: đáp ứng nhu cầu sử 

dụng, bảo đảm các quy định và tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định hiện 

hành 

+ Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc: điện thoại; kết nối mạng internet 

phục vụ các hoạt động dạy và học của trường. 

- Thi t bị, đ  dùng dạ  học: được trang bị đủ cho việc dạy và học 

chương trình chương trình GDPT 2018 dựa theo Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu. 

2. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ 

quan có thẩm qu ền phê du ệt: 

- Cấp tiểu học: Bộ sách “Chân trời sáng tạo”, môn Tiếng Anh sách I - 

learn Smart Start. 

- Cấp THCS: 

+ Lớp 6, 7, 9: Bộ sách “Chân trời sáng tạo” các môn: Toán, Ngữ văn, 

LS&ĐL, KHTN, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDTC, HĐTN-HN, Công nghệ; Bộ sách 

“Kết nối tri thức với cuộc sống” các môn: Tin học, GDCD; môn Tiếng Anh bộ 

sách “i-Learn Smart World”. 
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+ Lớp 8: Chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo” các môn: Toán, Ngữ văn, 

LS&ĐL, Âm nhạc, Mĩ thuật (Bản 1), GDTC, HĐTN-HN (bản 1), Công nghệ; 

Chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” các môn: Tin học, GDCD, 

KHTN; môn Tiếng Anh chọn bộ sách “i-Learn Smart World”. 

+ Cấp THPT: Bộ sách “Chân trời sáng tạo” các môn: Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc, HĐTN-HN; Bộ sách 

“Kết nối tri thức với cuộc sống” các môn: Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp 

luật, Mĩ thuật, Công nghệ (CN), Công nghệ (NN), GDTC, GDQPAN; môn 

Tiếng Anh chọn bộ sách “i-Learn Smart World”. 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1. Kết quả tự đánh giá: Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 1.  

2. Thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá theo kế hoạch số 

208/KH-THPT ngày 02/12/2024 của trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 

về kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2024 - 2025. 

V. KẾT  UẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

A. K t quả tuyển sinh:  

STT Năm học  Chỉ tiêu Lớp 1 Chỉ tiêu lớp 6 Chỉ tiêu Lớp 10 

1 2023 - 2024 150  134 180  151 360  301 

2 2024 - 2025 150  113 180  132 315 262 

 

B. Thống kê số liệu học sinh: 

Stt Nội dung Số liệu Stt Nội dung Số liệu 

1 
Tổng số HS - Bình 

quân HS/lớp 

1704 -  

30.98 
14 Nữ 783 

2 
Số HS lớp 1 - Bình 

quân HS/lớp 

109 -  

27.25 
15 Dân tộc 98 

3 
Số HS lớp 2 - Bình 

quân HS/lớp 

119 -  

23.80 
16 Học sinh khuyết tật 6 

4 
Số HS lớp 3 - Bình 

quân HS/lớp 

102 -  

20.40 
17 Kết quả tuyển sinh đầu cấp 507 

5 
Số HS lớp 4 - Bình 

quân HS/lớp 

106 -  

21.20 
18 Kết quả tuyển sinh lớp 1 113 

6 
Số HS lớp 5 - Bình 

quân HS/lớp 

90 -  

22.50 
19 Kết quả tuyển sinh lớp 6 132 
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7 
Số HS lớp 6 - Bình 

quân HS/lớp 

126 -  

31.50 
20 Kết quả tuyển sinh lớp 10 262 

8 
Số HS lớp 7 - Bình 

quân HS/lớp 

139 -  

27.80 
21 Học 2 buổi/ngày 1704 

9 
Số HS lớp 8 - Bình 

quân HS/lớp 

114 -  

28.50 
22 

Số lượng và tỷ lệ % đi học 

đúng độ tuổi 

1651, 

96.89% 

10 
Số HS lớp 9 - Bình 

quân HS/lớp 

108 -  

36.00 
23 

Số lượng và tỷ lệ % đi học 

đúng độ tuổi - Nữ 

764, 

97.57% 

11 
Số HS lớp 10 - Bình 

quân HS/lớp 

228 -  

45.60 
24 

Số lượng học sinh chuyển 

trường 
203 

12 
Số HS lớp 11 - Bình 

quân HS/lớp 

252 -  

42.00 
25 

Số lượng tiếp nhận học sinh 

học tại trường 
83 

13 
Số HS lớp 12 - Bình 

quân HS/lớp 

211 -  

42.20 
   

C. Về chất lượng giáo dục  

1. Khối THPT: 691 học sinh 

K t quả học tập: 

Tốt: 80 HS; 11.6% 

Khá: 356 HS; 51.5% 

Đạt: 242 HS; 35.0% 

Chưa đạt: 13 HS; 1.9% 

K t quả rèn lu ện: 

Tốt: 637 HS; 92.2% 

Khá: 49 HS; 7.1% 

Đạt: 5 HS; 0.7 % 

Chưa đạt: không có 

2. Khối THCS: 487 học sinh, 4 HS khu  t tật học hòa nhập 

K t quả học tập: 

Tốt: 158 HS; 32.4% 

Khá: 190 HS; 39.0% 

Đạt: 130 HS; 26.7% 

Chưa Đạt: 9 HS; 1.9% 

K t quả rèn lu ện: 

Tốt: 480 HS; 98.6% 

Khá: 6 HS; 1.2% 

Đạt: 1 HS; 0.2% 

Chưa Đạt: không có 

3. Khối tiểu học: 526 học sinh, trong đó có 2 học sinh khuyết tật học hòa 

nhập. 

K t quả chung năm học: Hoàn thành 526/526 HS; 100%; trong đó: 
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- Học sinh xuất sắc: 213 HS; 40.5% 

- Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện: 79 HS; 

15.0%. 

4. Thi Học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12: có 14 học sinh dự thi đạt 8 giải, 

trong đó có 1 giải nhì môn toán, 2 giải khuyến khích môn hóa, 3 giải khuyến 

khích môn văn, 2 giải khuyến khích môn tiếng Anh. 

5. Thi IOE ti ng Anh: “Cuộc thi Olympic Tiếng Anh IOE trên internet 

dành cho học sinh phổ thông”. 

- Thi cấp trường: 2 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải 3 và 29 giải học sinh giỏi 

IOE cấp trường; 1 giải nhât lớp 5, 1 giải nhì lớp 6, 1 giải nhì lớp 7, 1 giải ba 

lớp cấp tỉnh; 1 giải 3 lớp 4 toàn quốc. 

- Thi cấp quận huyện: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải 3, 5 giải khuyến 

khích cấp tỉnh. 

- Thi cấp tỉnh thành phố: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải 3, 2 giải khuyến 

khích cấp tỉnh. 

- Thi cấp quốc gia: 1 huy chương đồng khối 4, 1 huy chương đồng khối 

5, 1 huy chương đồng khối 9 và 1 giải khuyến khích khối 11. 

6. Kết quả hoàn thành chương trình tiểu học của khối 5 năm 2025: 

90/90 học sinh (tỉ lệ 100%). 

7. Kết quả xét tốt nghiệp khối 9 năm 2025: 108/108 học sinh (tỉ lệ 100%). 

8. Học sinh khối 12 hoàn thành chương trình THPT và được dự thi tốt 

nghiệp năm 2025 là 211/211 học sinh (tỉ lệ 100%). 

VI. KẾT  UẢ TÀI CHÍNH 

Thực hiện thu học phí và các khoản thu khác theo qui định Số: 24 /THPT, 

ngày 26 tháng 02 năm 2024, về việc quy định về chính sách - tài chính phục vụ 

học tập - rèn luyện - hoạt động trong nhà trường năm học 2024-2025 (kèm theo 

báo cáo). 

1. Nguồn thu – chi từ ngân sách: Nhận hỗ trợ học phí cho học sinh sinh 

sống tại xã phường không đủ trường tiểu học công lập trên đại bàn Tỉnh đồng 

Nai: 

- Thu: 20.520.000 đ. 

- Chi:  20.520.000 đ. 

2. Kết quả miễn giảm học phí năm học 2024-2025: Trong năm học 2024-

2025, nhà trường chi 2.526.102.000 đồng để thực hiện miễn giảm học phí cho 
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học sinh giỏi, con người lao động, anh chị em học cùng trường và học sinh có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn,…  

VII. KẾT  UẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

KHÁC 

- Chi bộ nhà trường được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Công đoàn trường được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được đánh giá Hoàn thành tốt  

nhiệm vụ. 

- Công tác phối hợp với Cha mẹ học sinh: phối hợp với Cha mẹ học sinh 

triển khai và thực hiện tốt chương trình GDPT mới 2018 cho học sinh 3 cấp và 

trong các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cho học sinh. 

- Công tác phối hợp với Công đoàn: Nhà trường và Công đoàn Cơ sở đã 

vận động NLĐ thực hiện văn hóa tại nơi làm việc, xây dựng nhà trường văn hóa. 

+ Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ thực 

hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức như BHXH, BHYT 

(lương, khen thưởng,…), trợ cấp thăm hỏi kịp thời khi cán bộ,giáo viên, nhân 

viên và thân nhân bị ốm đau, tai nạn, sinh đẻ, ma chay, hiếu hỷ. 

+ Công tác chăm lo khác: Tạo điều kiện thuân lợi cho NLĐ được tham gia 

các lớp học để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức cho 

cán bộ viên chức đơn vị vui xuân đón tết trong an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; Tổ 

chức cho CB-GV-NV nghỉ dưỡng trong Hè 2025 tại Resort Malibu Phan thiết; 

Tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi ngày Tết Trung thu, Tết Nguyên 

Đán, khen thưởng cho các cháu là con NLĐ Học giỏi sống tốt.  

+ Trong năm học, nhà trường phối hợp với công đoàn và Đoàn thanh niên 

vận động công đoàn viên, người lao động và đoàn viên thanh niên ủng hộ nạn 

nhân chất độc da cam Dioxin, ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, Ủng hộ 

đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 03 và hoàn lưu bão gây lũ lụt 

với tổng số tiền 81.436.000 đồng; Phong trào Hiến máu nhân đạo được sự tham 

gia tích cực của công đoàn viên trong nhà trường, trong năm học 2024-2025 

CĐV và học sinh tham gia hiến máu nhân đạo được 34 đơn vị máu. 

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; khai thác có hiệu quả các 

phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, quản trị và dạy học. Tăng cường sử dụng hồ 

sơ điện tử, học bạ số, số hóa dữ liệu trường học.  

- Thực hiện công tác truyền thông trong nhà trường, trong đó chú trọng 

đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp truyền thông đảm bảo tính chủ động, 

kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo thường niên năm học 2024-2025 của trường TH-THCS-

THPT Trương Vĩnh Ký, nhà trường công khai đến Lãnh đạo cơ quan cấp trên, tập 
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thể Hội đồng sư phạm nhà trường, Cha mẹ học sinh được biết và tiếp tục hỗ trợ 

nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2025-2026 và các 

năm học tiếp theo. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT Đồng Nai (báo cáo); 

- Chi bộ trường (báo cáo) 

- Hội đồng trường (báo cáo); 

- Thông báo Hội đồng; 

- Đại diện CMHS; 

- Dán niêm yết tại Bảng thông tin 

- Công khai trên Website trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngu ễn Thị Minh Ngu ệt 

 

 

 

 

 


